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Mẫu số 13d/ĐK
THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ GIÁ DẤT
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)
____________

	STT
	Danh mục thông tin, dữ liệu 
	Số lượng

	1
	Bảng giá đất của tỉnh (dạng file PDF):…………………………………………….
	
	…………

	
	- Năm hoặc kỳ:…………………….
	

	2
	Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đến từng thửa đất 
	
	…………

	
	- Đơn vị hành chính: xã:……………, huyện:………………, tỉnh:………………
- Năm hoặc kỳ:…………………….
	

	3
	Giá đất của các thửa đất, tờ bản đồ (1):……………………………………………
	
	…………

	
	- Đơn vị hành chính: xã:………….……, huyện:………..…., tỉnh:……………...
	

	4
	Thông tin, dữ liệu khác :………..……………………………………………
	
	…………


(1) Ghi đầy đủ các số thứ tự thửa đất, số hiệu tờ bản đồ cần khai thác thông tin, dữ liệu.




